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QUYẾT ĐỊNH 
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 59/2004/QĐ-TTG NGÀY 09 THÁNG 4 NĂM 2004 VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP ngày 31 tháng 7 năm 1998 của Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới;
Căn cứ Quyết định số 138/1998/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; 
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an, 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bổ sung Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm vào danh mục các chương trình, mục tiêu quốc gia của Chính phủ.

Điều 2. Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm của Chính phủ (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 138/CP), thành phần Ban Chỉ đạo 138/CP gồm:

1. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Trưởng Ban,

2. Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng ban,

3. Thứ trưởng Bộ Công an, phụ trách cảnh sát, ủy viên thường trực,

4. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, ủy viên.

5. Thứ trưởng Bộ Tài chính, ủy viên,

6. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ủy viên,

7. Thứ trưởng Bộ Tư pháp, ủy viên,

8. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, ủy viên,

9. Thứ trưởng Bộ Nội vụ, ủy viên,

10. Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, ủy viên,

11. Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin, ủy viên,

12. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ủy viên,

13. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, ủy viên,

14. Phó Chủ nhiệm ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em, ủy viên,

15. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, ủy viên,

16. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, ủy viên,

17. Mời đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ban Nội chính Trung ương, ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tham gia làm ủy viên.

Giúp việc Ban Chỉ đạo 138/CP có Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo đặt tại Bộ Công an.

Điều 3. Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm của Chính phủ có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các Bộ, ngành, đoàn thể, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP ngày 31 tháng 7 năm 1998 của Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm của Chính phủ.

2. Xây dựng chiến lược, kế hoạch phòng, chống tội phạm trong từng thời kỳ. Chỉ đạo các Bộ, ngành, đoàn thể và địa phương phối hợp thực hiện công tác phòng, chống tội phạm. Chỉ đạo sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng, các lực lượng đấu tranh với các băng nhóm tội phạm, nguy hiểm, hoạt động trên nhiều địa bàn và các vụ án phức tạp.

3. Phó Thủ tướng Chính phủ Trưởng Ban chỉ đạo được thay mặt Chính phủ trực tiếp chỉ đạo các cơ quan chức năng trong việc xử lý các vụ án nghiêm trọng về kinh tế, chính trị, trật tự trị an nhằm bảo vệ an ninh chính trị, duy trì trật tự trị an xã hội, chống tiêu cực, tham nhũng, bảo đảm cho pháp luật được thi hành nghiêm chỉnh và thống nhất.

4. Đề xuất với Quốc hội, Chính phủ xây dựng và hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm.

5. Là đầu mối phối hợp hành động trong lĩnh vực chống tội phạm hình sự, kinh tế và hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm, tiếp nhận và giới thiệu các dự án với các tổ chức quốc tế, các tổ chức Chính phủ và phi Chính phủ trong và ngoài nước theo nội dung của Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP ngày 31 tháng 7 năm 1998 về công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm.

6. Định kỳ thường xuyên và khi có vấn đề đột xuất phải kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Hàng năm Ban Chỉ đạo tiến hành tổng kết và báo cáo Chính phủ.

Điều 4. Bộ Công an xây dựng Quy chế, phối hợp hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; lựa chọn thành phần, xây dựng chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Thường trực trình Ban Chỉ đạo.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
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